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A B 1 2 3 4 5

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 869,5 332,5 993,6 38,2

I Thu nội địa 869,5 332,5 993,6 38,2

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

IV Thu viện trợ

B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 597,9 893,1 894,1 149,4

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 251,7 307 308 121,8

1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

2 Thuế giá trị gia tăng (phần NSĐP hưởng 30%)

3 Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ %

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 346,2 0,0 0,0 0,0

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 140,7

2 Thu bổ sung có mục tiêu 205,5

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dư

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 586,5 586,5

C TỔNG CHI NSĐP 597,9 197,4 903,0 33,0

I Chi cân đối ngân sách địa phương 597,9 197,4 903,0 33,0

1 Chi đầu tư phát triển 78,5 61,7 540,0 78,6

2 Chi thường xuyên 509,7 135,7 363,0 26,6

3 Chi cho vay

4 Chi viện trợ

5 Chi trả nợ lãi

6 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

7 Dự phòng NSNN 9,7

8 Các nhiệm vụ chi khác

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 

cho NSĐP

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

So sánh (%)
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